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1 Nguyễn Thị Thanh 18-01-87 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác- Lênin

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp.

2 Phan Yến Trang 16-08-95 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác- Lênin

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp.

3 Lương Thị Giang 24-10-89 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác- Lênin

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp.

1 Nguyễn Anh Dũng 16-06-84 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. CN chế tạo máy Đủ

2 Nguyễn Thị Thanh Nga 25-04-82 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Cơ ứng dụng

- Luận văn bằng tiếng Anh

-Lý lịch tư pháp

3 Đỗ Minh Đức 16-02-90 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Gia công áp lực Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

4 Lưu Việt Tiến 20-07-90 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Gia công áp lực Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

1 Bùi Thanh Lâm 07-10-82 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Ô tô và xe chuyên dụng

- Chứng chỉ tiếng Anh B2;

- GKSK (bổ sung lại)

2 Lê Văn Minh 08-08-93 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên

BM. KT hàng không và vũ 

trụ
- Lý lịch tư pháp

1 Nguyễn Văn Vinh 10-10-88 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Hệ thống điện - Lý lịch tư pháp

2 Đặng Hoàng Anh 07-06-86 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Thiết bị điện-Điện tử

- Chứng chỉ tiếng Anh B2;

- Lý lịch tư pháp

3 Phùng Văn Trang 25-08-86 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên

BM. Tự động hóa công 

nghiệp
Đủ

4 Nguyễn Thị Vân Anh 21-08-92 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên

BM. Tự động hóa công 

nghiệp
- Chứng chỉ tiếng Anh B2

1 Trịnh Văn Quyền 15-10-82 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Quản lý môi trường - Lý lịch tư pháp

2 Nguyễn Thị Thảo 04-02-92 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Quản lý môi trường Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

3 Nguyễn Thị Thu Hương 26-05-91 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Quản lý môi trường Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

4 Nguyễn Thị Mai Hương 09-09-86 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Quản lý môi trường Đủ

5 Nguyễn Thị Thùy Linh 29-01-83 Nữ Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Quản lý môi trường Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

6 Phạm Thị Tuyết Nhung 14-08-86 Nữ Thạc sĩ
Cán bộ kỹ 

thuật

Trung tâm NCPT CN và 

Quản lý môi trường
Đủ

7 Nguyễn Thanh Tùng 21-09-91 Nam Thạc sĩ
Cán bộ kỹ 

thuật

Trung tâm NCPT CN và 

Quản lý môi trường
- Lý lịch tư pháp

8 Trần Thị Lý 25-09-80 Nữ Đại học
Chuyên 

viên
Văn phòng Viện Đủ

1 Đỗ Hồng Quân 04-11-90 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Kinh tế học

- Lý lịch tư pháp
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1 Đặng Hải Sơn 02-06-83 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên

Trung tâm công nghệ 

Polyme - Compozit và Giấy
- Lý lịch tư pháp

2 Đoàn Anh Vũ 23-02-79 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên

Trung tâm công nghệ 

Polyme - Compozit và Giấy
Đủ

1 Nguyễn Thu Thủy 09-03-95 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

2 Nguyễn Hoài Thu 28-10-93 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

3 Phạm Thị Thu Thảo 20-07-91 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

4 Trần Phương Linh 03-03-92 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2; 

- Lý lịch tư pháp

5 Phạm Thị Minh Trang 02-10-95 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

6 Nguyễn Thị Vân Anh 20-10-93 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

7 Trần Ngọc Hà Ngân 30-12-95 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh chuyên 

nghiệp

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

8 Đinh Quang Đức 16-04-94 Nam Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2; 

- Lý lịch tư pháp

9 Nguyễn Hương Giang 25-12-97 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp;

- Bằng ThS 

10 Phạm Thùy Linh 28-10-96 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

11 Đặng Phương Anh 07-04-97 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

12 Phan Thị Thanh Hà 14-05-94 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2; 

- Lý lịch tư pháp

13 Nguyễn Thị Ngọc Chinh 31-07-86 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

14 Trương Thị Ái Nhi 25-05-89 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

15 Tô Hoài An 31-10-80 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

16 Đồng Hoàng Minh 18-04-91 Nam Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở Đủ

17 Trịnh Thị Ngọc Hân 22-02-87 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

18 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 09-04-91 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên
BM. Tiếng Anh cơ sở

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

19 Đinh Thanh Thủy 10-06-91 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh khối  kỹ 

thuật

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp

20 Nguyễn Trà My 22-12-92 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh khối  kỹ 

thuật
- Lý lịch tư pháp

21 Nguyễn Thị Thanh Bình 17-11-94 Nữ Thạc sĩ Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh khối  kỹ 

thuật

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2; 

- Lý lịch tư pháp

22 Phạm Thị Quỳnh 25-02-91 Nữ Thạc sĩ
Giảng 

viên

BM. Tiếng Anh khối  kỹ 

thuật

- Chứng chỉ ngoại ngữ 2;

- Lý lịch tư pháp
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1 Lương Thái Hưng 25-10-88 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Toán cơ bản

- Bảng điểm ĐH, ThS;

- Lý lịch tư pháp

2 Phạm Hùng Quý 29-11-83 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Toán cơ bản - Chứng chỉ tiếng Anh B2

3 Ninh Văn Thu 05-11-79 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Toán cơ bản

- Chứng chỉ tiếng Anh B2;

- Lý lịch tư pháp

4 Đặng Thanh Hưng 26-11-84 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Toán tin

- Bằng Tiến sĩ;

- Lý lịch tư pháp

5 Hồng Ngọc Bình 12-05-84 Nam Tiến sĩ
Giảng 

viên
BM. Toán ứng dụng Bộ HS đầy đủ (Nộp hs online)

1 Đỗ Thị Hướng 25-10-85 Nữ Tiến sĩ
Chuyên 

viên
- Lý lịch tư pháp

2 Nguyễn Thị Tuyết 31-07-95 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

1 Lý Hà Trang 18-01-97 Nữ Đại học
Chuyên 

viên
- Chứng chỉ tiếng Anh B1

2 Nguyễn Phương Chi 07-08-88 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

3 Bùi Lê Tú Quỳnh 16-10-91 Nữ Thạc sĩ
Chuyên 

viên
- Lý lịch tư pháp

4 Lê Thị Trang Nhung 20-11-86 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1; 

- Lý lịch tư pháp

1 Phan Phương Khánh 25-10-92 Nữ Thạc sĩ
Chuyên 

viên

- Bảng điểm ĐH;

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

2 Đỗ Thị Ái Vân 19-10-89 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

1 Vũ Anh Tuấn 03-05-87 Nam Đại học
Chuyên 

viên
- Lý lịch tư pháp

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19-07-91 Nữ Thạc sĩ
Chuyên 

viên

 - Bảng điểm ĐH;

- Lý lịch tư pháp

3 Phạm Thị Ngọc Mai 02-11-87 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

4 Hà Huyền Sâm 13-08-87 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

5 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 26-12-96 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

-Lý lịch tư pháp

6 Mai Thị Bích Ngọc 02-04-96 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

-Lý lịch tư pháp

1 Nguyễn Lê Đăng Bảo 05-05-94 Nam Đại học
Chuyên 

viên
- Lý lịch tư pháp

2 Trần Thị Khánh Hoa 30-07-91 Nữ Đại học
Chuyên 

viên

- Biểm mẫu 4;

- Lý lịch tư pháp

1 Lê Thị Thùy Dung 30-08-87 Nữ Đại học Bác sĩ
- Chứng chỉ tiếng Anh B1;

- Lý lịch tư pháp

2 Hồ Mạnh Tuấn 21-09-89 Nam

BS 

chuyên 

khoa I

Bác sĩ - Chứng chỉ tiếng Anh B1
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